
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-01 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209751

VB24.1IB0119/07/1993AnNguyễn Thúy33211020279VB_0011

VB22.2AD0118/07/1995AnTrịnh Trường33191025312VB_0022

VB24.2NH0123/11/1992AnhLê Tuấn33211025552VB_0033

VB24.1FN0124/03/1995AnhLê Vân33211020018VB_0044

VB24.2HR0114/07/1989AnhNgô Thị Ngọc33211025285VB_0055

VB24.1MR0126/11/1997AnhNguyễn Quỳnh33211020274VB_0066

VB24.1FN0202/09/1994AnhVũ Khánh Trâm33211020076VB_0077

VB23.2KN0123/01/1998ÁnhNguyễn Thị Minh33201025440VB_0088

VB23.2LA0130/01/1989BảoNguyễn Thái33201025301VB_0099

VB24.1AD0120/10/1992BảoTrần Hoài33211020138VB_01010

VB22.2FT0122/04/1992BằngNguyễn Văn33191025391VB_01111

VB25.2AD0101/05/1982BìnhPhạm Thanh33221025428VB_01212

VB24.1LA0213/06/1991CầmNguyễn Thị Ngọc33211020421VB_01313

VB24.1FN0122/01/1985ChâuDiệp Tuyết33211020097VB_01414

VB24.1LA0105/02/1991ChâuLê Bảo33211020008VB_01515

VB25.1FT0102/02/1996ChâuLê Ngọc33221020369VB_01616

VB24.1KN0112/04/1998ChiTrần Thị Nguyệt33211020357VB_01717

VB23.2KN0124/05/1997ChươngLê Bá33201025161VB_01818

VB24.1FN0214/04/1982CườngNguyễn Quang33211020083VB_01919

VB24.1KN0122/03/1981CườngTrang Tấn33211020020VB_02020

VB22.2LA0109/09/1996CườngVõ Hùng33191025397VB_02121

VB24.1FN0125/02/1996DiễmNguyễn Mạc Thùy33211020060VB_02222

VB24.2HR0125/09/1992DiệuNguyễn Trần Ngọc33211025609VB_02323

VB24.1FN0120/08/1993DuNguyễn Thành33211020302VB_02424

VB23.1KN0105/10/1996DungNguyễn Thị33201020264VB_02525

VB25.1KN0129/09/1998DungNguyễn Thị Mỹ33221020200VB_02626

VB24.1NS0110/08/1997DungPhạm Thị Xuân33211020218VB_02727

VB22.1AD0113/09/1996DuyVũ Minh33191020285VB_02828

VB24.1FN0230/08/1997DuyênNguyễn Thanh33211020355VB_02929

VB23.2FN0105/01/1996DũngĐoàn Quang Hùng33201025036VB_03030

VB23.2FN0207/02/1997DươngĐỗ Thùy33201025402VB_03131

VB22.1KN0029/04/1978ĐànhKiều Tấn33191020366VB_03232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-01 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209751

VB24.1AD0103/07/1997ĐạtLê Thanh33211020126VB_03333

VB23.2NS0101/11/1991ĐạtPhan Hiếu33201025272VB_03434

VB23.2AD0109/11/1995ĐăngNguyễn Hoàng Hải33201025340VB_03535

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-02 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209752

VB24.1FN0114/06/1994ĐôngNguyễn Xuân33211020273VB_0361

VB23.2AD0122/12/1993ĐứcBùi Trung33201025205VB_0372

VB25.2LK0222/06/1997ĐứcThiều Văn Vũ33221025068VB_0383

VB25.1KN0119/08/1999GiangNguyễn Hà33221020274VB_0394

VB23.2FN0126/05/1995GiangTrần Thị Châu33201025208VB_0405

VB23.1FN0101/07/1993GiangVõ Uyên33201020453VB_0416

VB23.1LA0108/09/1993GiaoBùi Đình33201020529VB_0427

VB24.1LA0106/05/1985HàBùi Việt33211020280VB_0438

VB24.2AD0101/03/1988HànhLê Xuân33211025242VB_0449

VB24.1MR0119/12/1998HàoNguyễn Anh33211020393VB_04510

VB23.2AD0127/11/1996HảiDương Hồng33201025486VB_04611

VB24.1AD0101/08/1997HảiĐinh Hoàng33211020398VB_04712

VB24.1MR0123/11/1998HảiLê Minh33211020075VB_04813

VB24.1KN0125/03/1995HảoNguyễn Thị Mỹ33211020268VB_04914

VB23.1LA0129/03/1985HằngLê Thị Thu33201020274VB_05015

VB25.1KN0102/12/1999HânHồ Ngọc Bảo33221020275VB_05116

VB23.2FN0107/10/1997HânNguyễn Ngọc33201025268VB_05217

VB23.1AD0102/10/1996HậuNguyễn Công33201020083VB_05318

VB25.1FN0121/10/1997HiềnBùi Nguyễn Thu33221020107VB_05419

VB25.1LK0115/08/1988HiếuNguyễn Thị33221020109VB_05520

VB22.1AD0108/04/1992HiếuNguyễn Vĩnh33191020345VB_05621

VB21.2AD0101/11/1994HiệuNguyễn Lê Hữu33181025005VB_05722

VB23.2AD0120/03/1995HoàngLê Chánh33201025195VB_05823

VB23.1AD0118/05/1993HoàngNguyễn Anh33201020212VB_05924

VB23.1FN0104/11/1995HoàngNguyễn Nguyên33201020417VB_06025

VB23.2FN0202/05/1995HợiTrần Thị33201025132VB_06126

VB24.2KN0101/03/1993HuyNguyễn Đình33211025061VB_06227

VB24.1LA0107/01/1984HuyNguyễn Quang33211020258VB_06328

VB23.2FN0219/08/1991HuyNguyễn Thanh33201025196VB_06429

VB23.1FT0114/12/1995HuyNguyễn Viết33201020152VB_06530

VB23.1LA0102/02/1990HuyềnHồ Ngọc Bích33201020525VB_06631

VB23.2FN0224/11/1995HươngLê Thị Thanh33201025438VB_06732
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-02 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209752

VB23.2FN0211/12/1995HươngLữ Thị Linh33201025176VB_06833

VB23.1LA0130/03/1997HươngMai Thị33201020167VB_06934

VB23.1KN0119/06/1996HươngTrần Thị Ngọc33201020247VB_07035

VB23.2FT0111/09/1997HưởngLê Thanh33201025367VB_07136

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-03 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209753

VB22.2FN0122/11/1996KhaTrần Ngọc Phương33191025019VB_0721

VB24.1LA0130/04/1991KhanhVũ Thụy33211020325VB_0732

VB24.1LA0102/11/1986KhánhLâm Minh33211020282VB_0743

VB23.2LA0108/06/1991KhánhNguyễn Châu Minh33201025054VB_0754

VB23.1KN0129/06/1982KhánhNguyễn Duy33201020463VB_0765

VB23.1FN0101/07/1996KhuyênNguyễn Hằng33201020149VB_0776

VB24.1FN0104/12/1997KiênBùi Thanh33211020131VB_0787

VB23.1FN0111/11/1994KiềuTrần Thị Yên33201020305VB_0798

VB24.2LK0128/07/1990KiệtTống Phan33211025016VB_0809

VB23.1LA0123/11/1991KỉNguyễn Thành33201020562VB_08110

VB22.2FN0103/09/1993LanNguyễn Hoàng33191025432VB_08211

VB24.1AD0106/07/1995LanTạ Thị33211020495VB_08312

VB24.1FN0103/02/1993LànhĐoàn Thị33211020193VB_08413

VB25.2FN0107/06/1990LâmĐào Quang33221025282VB_08514

VB23.2FT0117/10/1997LiênĐặng Ngọc33201025269VB_08615

VB24.1KN0128/02/1996LinhGiang Thùy33211020182VB_08716

VB23.2FN0227/03/1996LinhHoàng Trúc33201025246VB_08817

VB24.1FN0106/12/1986LinhNguyễn Chí33211020147VB_08918

VB24.1MR0116/01/1997LinhNguyễn Dương Nhật33211020088VB_09019

VB23.1LA0122/07/1996LoanTrần Thị33201020095VB_09120

VB21.1FN0111/11/1993LongĐỗ Hoàng33181020108VB_09221

VB24.1KN0127/08/1986LộcNguyễn Bùi Quốc33211020402VB_09322

VB21.1FT0122/10/1990LộcTrần Bửu33181020050VB_09423

VB23.1AD0109/05/1993LuânLương Thành33201020076VB_09524

VB23.1AD0120/03/1991LuânNguyễn Thành33201020208VB_09625

VB23.2AD0105/10/1993LuânNguyễn Thành33201025020VB_09726

VB23.1KN0110/07/1990LyTrần Trúc33201020043VB_09827

VB24.1MR0105/07/1997MaiHuỳnh Ngọc33211020324VB_09928

VB25.1LK0210/10/1993MẫnLê Ngọc33221020203VB_10029

VB22.1AD0114/09/1993NamLê Hải33191020347VB_10130

VB22.2KN0103/01/1995NamMai Châu Hoàng33191025028VB_10231

VB24.2KN0212/04/1990NgaNguyễn Thị Thanh33211025071VB_10332

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-03 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209753

VB24.1FN0107/05/1995NgaTrần Cao Thu33211020161VB_10433

VB24.1FN0103/07/1994NgânĐàm Hà Hoàng33211020290VB_10534

VB23.1LA0125/06/1993NgânNguyễn Thị Kim33201020532VB_10635

VB23.2FN0203/11/1995NghĩaNgô Nguyễn Thị Ý33201025105VB_10736

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-04 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209754

VB24.1LA0130/05/1983NgọcBùi Thị Phương33211020185VB_1081

VB20BAD0117/05/1994NgọcNguyễn Đoàn Hồng33171025029VB_1092

VB24.1KN0102/10/1998NgọcNguyễn Hoàng Như33211020059VB_1103

VB23.1KN0111/03/1997NgọcNguyễn Thảo33201020106VB_1114

VB25.2KN0106/07/1995NgọcTrần Thanh33221025011VB_1125

VB24.1LA0108/11/1990NguyệtDương Lê Nhật33211020342VB_1136

VB23.2FN0216/01/1996NhiĐào Thị33201025207VB_1147

VB24.2LK0113/11/1996NhungNguyễn Thị Hồng33211025314VB_1158

VB23.1LA0115/10/1993NhưĐặng Yến33201020267VB_1169

VB24.2KN0223/03/1995NhưNguyễn Thị Quỳnh33211020514VB_11710

VB24.1LA0225/10/1988NinhĐoàn Phan Hòa33211020352VB_11811

VB23.2AD0114/09/1991OanhLê Thị Quỳnh33201029002VB_11912

VB23.1LA0115/11/1989OanhVõ Thị Thu33201020131VB_12013

VB24.1AD0127/06/1996PhátĐỗ Thành33211020426VB_12114

VB24.1FN0213/05/1995PhongNguyễn Hải33211020099VB_12215

VB24.1FN0124/05/1995PhúCao Thiên33211020100VB_12316

VB23.2AD0105/09/1985PhúNguyễn Văn33201025103VB_12417

VB22.1FN0113/01/1996PhúcHoàng33191020254VB_12518

VB24.1NH0114/10/1998PhúcHoàng Xuân33211020057VB_12619

VB25.1KN0104/05/1987PhươngCao Thị Thanh33211020263VB_12720

VB24.1FN0113/11/1994PhươngNguyễn Thị33211020031VB_12821

VB23.1LA0125/09/1996PhươngNguyễn Thị Hoàng33201020094VB_12922

VB23.2AD0109/05/1992PhươngNguyễn Thị Nhật33201025156VB_13023

VB24.1KN0124/03/1992PhươngPhạm Duy33211020123VB_13124

VB23.1LA0113/06/1983PhướcLâm Hữu33201020007VB_13225

VB23.2LA0127/05/1996PhượngNguyễn Đan33201025368VB_13326

VB24.1NH0123/07/1997PhượngNguyễn Thị Thúy33211020006VB_13427

VB23.2FN0206/03/1994QuangNguyễn Thiều33201025295VB_13528

VB23.1LA0120/07/1995QuangTrần Chính33201020333VB_13629

VB23.2FT0110/05/1997QuyênTrịnh Thị Hồng33201025184VB_13730

VB24.1LA0228/10/1999QuyềnVòng Thế33211020129VB_13831

VB24.1MR0110/06/1997QuỳnhBùi Thị Như33211020248VB_13932

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-04 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209754

VB23.2AD0130/07/1996QuỳnhDương Trúc33201025250VB_14033

VB23.1LA0103/11/1997QuỳnhPhan Thị33201020495VB_14134

VB24.2KN0130/03/1999QuỳnhVy Thúy33211025184VB_14235

VB24.1IB0106/01/1995QuýNguyễn Ngọc33211020520VB_14336

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-05 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209755

VB23.2AD0124/02/1992SángNguyễn Quang33201025022VB_1441

VB24.1FN0101/07/1997SơnNguyễn Hồng33211020186VB_1452

VB23.2FN0106/10/1992SơnNguyễn Thanh33201025286VB_1463

VB23.2LA0108/02/1996TàiNgô Tấn33201025077VB_1474

VB23.1FN0124/06/1996TâmPhạm Quy33191020145VB_1485

VB24.1AD0113/07/1997TânHuỳnh Minh33211020241VB_1496

VB22.1MR0120/09/1993ThanhDương Hoàng Nhật33191020202VB_1507

VB23.1FT0110/11/1981ThanhNguyễn Thị Quế33201020230VB_1518

VB24.1FN0113/06/1998ThanhPhạm Huỳnh Thiện33211020391VB_1529

VB23.2FN0129/01/1995ThanhPhạm Nguyễn Phương33201025039VB_15310

VB23.1LA0102/09/1990ThanhTrần Phan Nhật33201020354VB_15411

VB23.2AD0120/01/1994ThànhNguyễn Hữu33201025485VB_15512

VB24.1NH0102/04/1997ThảoNguyễn Thanh33211020329VB_15613

VB23.1FT0101/06/1995ThảoNguyễn Thị Phương33201020214VB_15714

VB24.1NS0127/09/1990ThảoNguyễn Thị Phương33211020037VB_15815

VB23.2KN0117/07/1994ThảoVõ Thị Mai33201025116VB_15916

VB24.1FN0108/05/1994ThắngNguyễn Đình33211020401VB_16017

VB22.1KN0126/10/1994ThiNgô Đình Dạ33191020182VB_16118

VB24.1FN0202/01/1990ThiệnCao33211020152VB_16219

VB23.2FN0221/10/1994ThịnhHoàng Phúc33201025294VB_16320

VB23.1LA0103/11/1984ThoaNgô Thị Ngọc33201020425VB_16421

VB24.1LA0126/03/1993ThôngNguyễn Minh33211020086VB_16522

VB23.1LA0130/11/1993ThôngNguyễn Văn33201020540VB_16623

VB23.2FN0221/09/1995ThuầnChâu Đức33201025198VB_16724

VB24.1FN0227/12/1986ThuậnTrần Văn33211020294VB_16825

VB24.2HR0126/10/1997ThuyềnNgô Thị Thu33211025603VB_16926

VB24.1LA0104/01/1991ThùyCao Thị33211020474VB_17027

VB21.1KN0111/04/1989ThủyNguyễn Thị33181020252VB_17128

VB23.1MR0106/01/1993ThưLưu Hoàng Cẩm33201020035VB_17229

VB23.2FN0210/10/1995ThưNguyễn Minh33201025319VB_17330

VB24.1MR0126/09/1997ThưTống Thị Anh33211020501VB_17431

VB23.2MR0121/01/1996ThươngKiều Lê Hoài33201025431VB_17532
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Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
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Ngày thi: 16/04/2023 - Phòng thi: BOX-05 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 209755

VB24.1FN0227/07/1995ThyHuỳnh Phương33211020111VB_17633

VB24.1AD0107/10/1997ThyTrịnh Tô Mai33211020397VB_17734

VB23.2KN0103/04/1993TiênNguyễn Thị Thủy33201025112VB_17835

VB24.1MR0116/02/1994TiênPhạm Thị Thủy33211020400VB_17936

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
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VB24.1MR0130/08/1991TiênVõ Thị Khánh33211020481VB_1801

VB23.1AD0124/01/1996TiếnTô Thành33201020545VB_1812

VB23.2FN0210/01/1989TớiVõ Văn33201025248VB_1823

VB23.2FN0227/08/1995TrangĐoàn Thị Minh33191025023VB_1834

VB24.1KN0101/10/1995TrangPhạm Huyền33211020311VB_1845

VB24.1NH0105/09/1994TrangTrần Thị Kiều33211020460VB_1856

VB23.2NS0128/10/1996TrâmBùi Ngọc Bích33201025118VB_1867

VB23.1MR0122/12/1997TrâmNguyễn Thị Ngọc33201020155VB_1878

VB24.1MR0113/03/1996TrâmVũ Phạm Ngọc33211020350VB_1889

VB25.1LK0112/10/1991TriVõ Lâm33221020431VB_18910

VB23.2AD0122/11/1993TriềuTrần Hải33201025190VB_19011

VB23.2NS0126/09/1993TríNguyễn Minh33201025047VB_19112

VB24.1AD0111/11/1995TríVương Khai33211020068VB_19213

VB20BAD0102/02/1990TrọngNguyễn33171025417VB_19314

VB24.2AD0128/03/1992TrungLê Văn33211025310VB_19415

VB25.2AD0115/06/1997TrúcNguyễn Thanh33221025273VB_19516

VB24.1FN0227/04/1995TrươngNguyễn Quốc33211020483VB_19617

VB23.2LA0101/07/1996TrựcTrần Chánh33201025389VB_19718

VB24.1FN0129/12/1994TuấnĐoàn Đình33211020436VB_19819

VB25.1FT0124/02/1999TuyềnLê Thị Mộng33221020007VB_19920

VB24.1MR0127/07/1993TúHoàng Xuân33211020411VB_20021

VB24.1KN0123/10/1988TúLê Châu Phương33211020371VB_20122

VB24.2AD0110/08/1994TươiPhan Văn33211025039VB_20223

VB24.2HR0122/02/1999VânNguyễn Thị Thu33211025035VB_20324

VB23.2LA0230/12/1992VânVõ Thị Ngọc33201025130VB_20425

VB23.2KN0119/09/1986VẹnChâu Minh33201025174VB_20526

VB22.1FT0101/01/1994ViĐặng Thúy33191020066VB_20627

VB23.1KN0120/05/1993ViNguyễn Thị Tường33201020408VB_20728

VB23.2NS0102/04/1997ViPhan Cát33201025089VB_20829

VB24.1FN0110/03/1992VinhPhạm Quang33211020194VB_20930

VB23.1AD0115/11/1986VũHồ Tiến33201020059VB_21031

VB23.2FT0118/01/1998XuânNguyễn Thanh33201025287VB_21132
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VB21.2KN0104/01/1986XuânNguyễn Thị Mỹ33181029005VB_21233

VB24.1NS0113/01/1984XuânTrần Thị Mỹ33211020253VB_21334

VB23.2FN0205/08/1997XươngTrần Thị Tú33201025136VB_21435

VB23.2AD0113/01/1994YếnLê Thị Ngọc33201025007VB_21536

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm
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